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-Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Văn Hồng Lễ – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện T  
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 Ngày 29 tháng  9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 175/2019/TLST-DS ngày 19/6/2019 về việc “ 

Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất” và “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2020/QĐST-DS ngày 

24/8/2020 và các Quyết định hoãn phiên tòa số 24/2020/QĐST-DS ngày 10/9/2020 

của Tòa án nhân dân huyện T, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1953, bà Phạm Thị B, sinh năm 

1967; Địa chỉ: số Xóm 2, xã P, huyện T, tỉnh Bình Thuận; Người đại diện theo ủy 

quyền ông Nguyễn Trường D , sinh năm 1982; Địa chỉ: thôn T, xã H, huyện B, tỉnh 

Bình Thuận (có mặt) 

 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Thành N, sinh năm 1975; Địa chỉ: Xóm 1, xã P, huyện 

T, tỉnh Bình Thuận (có mặt)  

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu độc lập: Bà Lê Thị Y, sinh 

năm 1952; Địa chỉ: Xóm 1, xã P, huyện T, tỉnh Bình Thuận (có mặt)   

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ph (vắng mặt)  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 29/5/2019 và những lời trình bày trong quá 

trình thu thập chứng cứ, nguyên đơn ông Nguyễn Văn T  trình bày: Ông xác nhận 

có kết hôn với bà Lê Thị Y vào năm 1972 và sinh sống tại Long An, đến năm 1977 

vợ chồng không sống chung với nhau nữa tự bỏ nhau và cũng chưa làm thủ tục ly 

hôn. Đến năm 1984 thì ông chính thức lấy bà Phạm Thị B làm vợ và đăng ký kết hôn 

tại UBND xã P. 
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Vào ngày 15/12/2006 ông và vợ ông (Phạm Thị B) có nhận chuyển nhượng đất 

ruộng từ bà Võ Thị Bích P diện tích 4.653m² tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số B 558910. Đến khoảng năm 2010  ông không nhớ cụ thể vợ chồng ông có cho 

Nguyễn Thành N là con trai của vợ trước (bà Lê Thị Y) mượn số ruộng trên với mục 

đích để N canh tác giữ ruộng, kiếm thêm thu nhập, không nói thời hạn giao trả và chỉ 

nói miệng chứ không có lập hợp đồng gì cả.  

Ông thừa nhận có giữ tiền của bà Lê Thị Y 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) 

đây là tiền ông bán đất ở dưới quê (Long An) hơn 2.000m²  vào năm 2010 với giá 

230.000.000đ ông cho ông N 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng), con gái 

ông tên Nguyễn Thị Hoa 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) và cho bà Lê Thị Y 

80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng), ông đồng ý hoàn trả cho bà Y 80.000.000đ mà 

ông giữ của bà Y và tiền lãi theo theo quy định pháp luật tính từ năm ông nhận giữ 

tiền. Ông xác định không có việc ông chủ động đòi đưa cho mẹ con bà Y 

400.000.000đ để lấy lại mãnh đất trên, vì ông không có bán đất cho mẹ con bà Y, ông 

chỉ có ý đưa thêm nhưng mẹ con bà Y không chịu nhận rồi ông mới tranh chấp yêu 

cầu lấy đất. Nay vợ chồng ông có nhu cầu lấy lại diện tích đất trên thì N không chịu 

giao trả mà còn yêu cầu vợ chồng ông chia cho ông N một nữa trong tổng diện tích 

đất này. Nguyện vọng của vợ chồng ông là yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông N 

phải giao trả toàn bộ diện tích đất trên. Ngoài ra ông không có ý kiến gì thêm. 

Bà Phạm Thị B trình bày tại phiên tòa: Bà thống nhất lời trình bày và yêu cầu 

của ông T. Đối với số tiền 80.000.000đ ông T đang giữ của bà Y từ năm 2010 không 

liên quan gì đến đất mà vợ chồng bà cho N canh tác, tại tòa hôm nay nếu như bà Y 

đồng ý nhận 400.000.000đ và tiền lãi thì vợ chồng bà sẽ giao cho bà Y, còn đất thì 

phải trả lại toàn bộ diện tích cho vợ chồng bà. 

Ông Nguyễn Trường Duy đại diện ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Văn 

T và bà Phạm Thị B trình bày: Việc ông T và bà B yêu cầu ông N giao trả diện tích 

4.653m² mà ông bà cho canh tác từ năm 2010 là có căn cứ. Bởi, do chổ cha con nên 

khi cho làm thì không lập giấy tờ, còn 80.000.000đ ông T giữ của bà Y, bà Y và ông 

N cho rằng tiền ông T, bà B bán đất là không có sở, vì không có chứng cứ chứng 

minh. Tại Tòa ý nguyện của bà B cũng như ông T nếu như bà Y đồng ý nhận 

400.000.000đ và tiền lãi thì ông bà sẽ giao cho bà Y, còn ông N và bà Y phải trả lại 

toàn bộ diện tích đất cho ông bà.   

Bị đơn ông Nguyễn Thành N trình bày : ông là con ông Nguyễn Văn T và con 

bà Lê Thị Y, ông bà sinh dược 02 người con ông (Nguyễn Thành N) và chị ông là bà 

Nguyễn Thị Hoa. Năm 1987, cha mẹ ông bất hòa trong cuộc sống không sống chung 

với nhau nữa và ly thân, đến nay cũng chưa làm thủ tục ly hôn. Trong quá trình sống 

chung thì được ông bà nội cho 02 công ruộng (2.000m²) tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An, đến năm 1993 ông T kêu mẹ ông bán 1.000m² trị giá 

6.500.000đ đưa cho ông để ông làm ăn, ông T dùng số tiền này mua lại chiếc xe tải 

hiệu Mazda của chú ông (Nguyễn Thành Lợi) đem về P làm ăn cùng mẹ ông. Sau 

nhiều năm sinh sống ông T có mua 01 mãnh đất tại Bình Thuận là đất hiện đang tranh 

chấp, đất này do ông T và bà B đứng tên. Đến năm 2007 mẹ  ông bán luôn 1.000m² 

đất còn lại và đưa thêm cho ông T và bà B 80.000.000đ để mua lại mãnh đất diện tích 

4.653m² tại xã P, sau khi giao đất cho ông canh tác từ năm 2008 ông T và bà B có 

thỏa thuận sẽ chuyển nhượng cho mẹ con ông đứng tên nhưng nhiều năm liền ông bà 

đều hẹn, lấy lý do sổ còn đang thế chấp Ngân hàng. Vì chổ tình nghĩa vợ chồng, con 

cái nên mẹ con ông tin tưởng ông bà không làm khó gì. Đến năm 2018 ông bà chủ 
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động đòi đưa cho mẹ con ông  400.000.000đ để lấy lại 4.653m², mẹ con ông không 

đồng ý trả lại nên ông bà làm đơn khởi kiện. Việc mẹ ông bán đất giao 80.000.000đ 

có cô chú ruột là các em của ông T ở Long An đều biết rõ. Ông không đồng ý theo 

yêu cầu của ông T và bà B, đề nghị giải quyết công nhận hợp đồng chuyển nhượng 

đất giữa ông T, bà B với mẹ ông (Lê Thị Y) để mẹ con ông được sử dụng diện tích 

4.653m². Nếu ông T, bà B không chấp nhận thì ông và mẹ ông chỉ yêu cầu xin nhận 

½ diện tích đất trên, nữa còn lại giao cho ông T và bà B. Ngoài ra ông không yêu cầu 

gì thêm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu độc lập (bà Lê Thị Y) trình 

bày: Bà và ông Nguyễn Văn T là vợ chồng hôn nhân hợp pháp và sinh được 02 người 

con Nguyễn Thành N và Nguyễn Thị H. Trong quá trình  sống chung thì được cha mẹ 

chồng cho 02 công ruộng (2.000m²) tại xã M, huyện C, tỉnh L, đến năm 1993 ông T 

và bà bán 1.000m² trị giá 6.500.000đ đưa cho ông T để ông làm ăn, ông T dùng số 

tiền này mua lại chiếc xe tải hiệu Mazda của chú Nguyễn Thành  L đem về huyện T 

làm ăn. Đến năm 2008 bà bán luôn 1.000m² đất còn lại và đưa thêm cho ông T và bà 

B 80.000.000đ để mua lại mãnh đất tại T diện tích  4.653m² đất tranh chấp cho con là 

Nguyễn Thanh N làm ruộng, bà đưa tiền có em ruột ông T làm chứng. Sau đó ông 

hứa làm thủ tục sang tên cho bà nhưng sau đó ông nói lý do sổ còn thế chấp Ngân 

hàng vay vốn làm ăn. Bà không đồng ý theo yêu cầu của ông T và bà B, đề nghị giải 

quyết công nhận 01 phần hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông T với bà giao kết 

vào năm 2008 để bà được sử dụng 01 trong 03 thửa đất có trong tổng diện tích 

4.653m². Ngoài ra bà không yêu cầu gì thêm. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân huyện T phát biểu ý kiến về việc kiểm sát tuân theo pháp luật: Các bước 

của quá trình chuẩn bị xét xử, việc thu thập chứng cứ và trình tự thủ tục tại phiên tòa 

của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng là đúng quy định của pháp luật 

tố tụng dân sự; 

Quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị áp dụng: Khoản 3 Điều 26, điểm a 

khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39, Điều 91, 92, Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân 

sự; Điều 166 Luật đất đai; Điều 494, 499 Bộ Luật dân sự; Nghị quyết số 

326/2009/NQ- UBTVQH14 ngày 30/12 /2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử dụng và quản lý án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

Ghi nhận sự thỏa thuận của của các đương sự như sau: 

- Giao cho bà Lê Thị Y được sử dụng diện tích 1.200m²/4.653m² đất, thửa số 

554 tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 558916 mang tên Võ Ngọc Châu;  

- Giao cho ông Nguyễn Văn T và bà Phạm Thị B được sử dụng thửa đất số 

590 có diện tích 1.781m²/4.653m² và thửa đất số 573 có diện tích 1.672m²/4.653m² 

tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 558916 mang tên Võ Ngọc Châu; 

Giao cho ông Nguyễn Văn T, bà Phạm Thị B được sở hữu số tiền 

80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) mà ông T giữ của bà Y. 

Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Thủ tục tố tụng:   
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Trong quá trình giải quyết vụ án ông Nguyễn Văn T và bà Phạm Thị B yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc ông Nguyễn Thành N phải giao trả toàn bộ diện tích 4.653m² 

tọa lạc tại xóm 1, xã P, huyện T tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 558910 

mà ông bà đã cho ông NguyễnThành N mượn canh tác từ năm 2010 và tại phiên tòa 

đại diện ủy quyền của ông T và bà B vẫn giữ nguyên yêu cầu; Ông N không đồng ý 

theo yêu cầu của ông T, bà B cũng như đại diện ủy quyền của nguyên đơn và cho 

rằng vợ chồng ông T đã chuyển nhượng diện đất trên cho bà Lê Thị Y mẹ ông từ năm 

2008; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu độc lập bà Y không đồng ý 

theo yêu cầu của ông T, bà B và yêu cầu Tòa án giải quyết công nhận một phần diện 

tích đất mà giữa bà với ông T đã giao kết từ năm 2008. Chứng tỏ, đây là việc kiện 

dân sự “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất” và “tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất” là quan hệ pháp luật thuộc trường hợp tranh chấp giao 

dịch dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, được giải quyết theo quy định 

Bộ luật Dân sự năm 2015 và được điều chỉnh bởi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Nội dung vụ án: 

Để chứng minh cho yêu cầu của các đương sự là có căn cứ và hợp pháp, tại 

giai đoạn giải quyết vụ án cũng tại phiên tòa phía nguyên đơn có xuất trình cho Tòa 

án Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 558916 mang tên Võ Ngọc C  

đã được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đăng ký cho ông bà ngày 

15/12/2006; Phía bị đơn xuất trình tài liệu, chứng cứ như bản sao trích lục hôn nhân 

giữa ông T và bà Y và một số người biết sự việc liên quan đến quá trình sử dụng đất 

tranh chấp. Ngoài ra tại phiên tòa các đương sự không ai cung cấp thêm tài liệu, 

chứng cứ nào khác để chứng minh cho yêu cầu của mình.  

[3] Căn cứ pháp lý: Xét các tài liệu, chứng cứ do các bên đương sự cung cấp 

và các tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xét 

thấy, tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 558916 mang tên Võ Ngọc C đã 

được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

dất đai huyện T) đăng ký sang tên cho ông T, bà B ngày 15/12/2006. Xuất phát từ 

quan hệ vợ chồng, con cái nên các bên đều tin tưởng nhau trong quá trình giao dịch, 

như bên nguyên đơn giao đất cho vợ con ông canh tác không lập văn bản hay hợp 

đồng gì cả; Còn bên bị đơn cho rằng có việc mua bán đất nhưng cũng không lập văn 

bản hay hợp đồng chuyển nhượng gì cả. Chỉ duy nhất bằng chứng bên nguyên đơn 

đưa ra là quyền sử dụng đất đứng tên mình và bằng chứng bên bị đơn đưa ra là hiện 

nay ông T đang giữ tiền của bà Lê Thị Y vợ cũ của ông số tiền 80.000.000đ từ năm 

2008. Xét về mặt pháp lý quyền sử dụng đất hiện đứng tên ông T và bà B do mua lại 

từ người khác nhưng sau khi nhận chuyển nhượng thì năm 2008 ông T giao cho ông 

N (con ruột) canh tác từ đó đến giờ gần 12 năm. Ông T cho rằng vì tình cha con nên 

không lập văn bản gì nhưng ông T lại giữ số 80.000.000đ tiền của bà Y từ thời gian 

đó với mục đích gì, có phải chăn đây là tiền sang nhượng đất không?. Cả hai bên đều 

thể hiện bằng lời nói. Nhưng theo quy định của Bộ Luật dân sự thì giao dịch bằng 

miệng cũng là hợp đồng dân sự nhưng giao dịch về chuyển nhượng đất theo luật đất 

đai thì bất buộc phải có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền mới có 

giá trị về mặt pháp lý nhưng cả hai bên không thực hiện việc này, coi như là giao dịch 

không hợp pháp.  

Tuy nhiên tại phiên tòa các đương sự đã thỏa thuận với nhau, đại diện ủy 

quyền của nguyên đơn đồng ý giao thửa số 554 diện tích 1.200m² đất cho bà Lê Thị 

Y sử dụng, các thửa đất còn lại giao cho ông T và bà B sử dụng và sở hữu số tiền 
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80.000.000đ hiện ông T đang giữ của bà Y. Bà Y đồng ý theo nguyện vọng của đại 

diện bị đơn. Xét thấy, sự thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không trái với 

quy định pháp luật và đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử ghi nhận.  

Đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi 

nhánh P, Bình Thuận do không yêu cầu xem xét quyền sử dụng đất mà ông Nguyễn 

Văn T và bà Phạm Thị B thế chấp tại Ngân hàng nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Từ những phân tích, nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự. Giao cho bà Lê Thị Y được sử dụng thửa đất số 554 có diện 

tích 1.200m²/4.653m². Thửa đất số 590 có diện tích 1.781m² và thửa đất số 573 có 

diện tích 1.672m² giao cho ông Nguyễn Văn T và bà Phạm Thị B sử dụng; Giao cho 

ông T, bà B được sở hữu số tiền 80.000.000đ mà ông T giữ của bà Y. 

 [4] Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định 

tại Nghị quyết số 326/2009/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử dụng và quản lý án 

phí và lệ phí Tòa án. 

[5] Về chi phí khác: Ông Nguyễn Văn T đã nộp 5.000.000đ và ông Nguyễn 

Thành N đã nộp 4.000.000đ tạm ứng chi phí đo đạc và thẩm định giá. Trong đó chi 

phí cho đo vẽ theo hợp đồng dịch vụ là 7.650.000đ (bảy triệu, sáu trăm, năm mươi 

ngàn đồng) và chi bồi dưỡng cho Hội đồng định giá là 1.350.000đ. Do các đương sự 

đã thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án nên các đương sự phải chịu chung chi 

phí trên. Số tiền tạm ứng đã chi đủ nên miễn hoàn trả cho các đương sự.  

Vì các lẽ trên, 

 Hội đồng xét xử; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 [1] Áp dụng: Khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm c khoản 1 

Điều 39; Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 và Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2009/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, sử dụng và quản lý án phí và lệ phí 

Tòa án. 

 [2] Tuyên xử:  

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

- Giao cho bà Lê Thị Y được sử dụng diện tích 1.200m²/4.653m² đất, thửa số 

554 tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 558916 mang tên Võ Ngọc Châu 

(kèm bản vẽ);  

- Giao cho ông Nguyễn Văn T và bà Phạm Thị B được sử dụng thửa đất số 

590 có diện tích 1.781m²/4.653m² và thửa đất số 573 có diện tích 1.672m²/4.653m² 

tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 558916 mang tên Võ Ngọc Châu (kèm 

bản vẽ). 

- Giao cho ông Nguyễn Văn T, bà Phạm Thị B được sở hữu số tiền 

80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) mà ông T giữ của bà Y. 

Các bên tự liên hệ với Cơ quan có thẩm quyền để chỉnh lý và cấp mới giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án. 

[3] Về án phí:  

Bà Phạm Thị B phải nộp 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. Bà B đã nộp 300.000đ tạm ứng án phí tại biên lai thu số 0026263 ngày 

21/6/2019 của Chi cục Thi hành án huyện T, bà B đã nộp đủ án phí. 
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Ông Nguyễn Văn T thuộc diện miễn án phí nên không xem xét. 

Bà Lê Thị Y thuộc diện miễn án phí. Hoàn trả cho bà Y 300.000đ (ba trăm 

ngàn đồng) tạm ứng án phí bà đã nộp theo biên lai thu số 0029627 ngày 23/9/2019 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T. 

[4] Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt đại diện nguyên đơn, 

bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu độc lập, báo cho họ biết có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan khác vắng mặt, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày được giao nhận hoặc niêm yết công khai bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự  thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  
 

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                   Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa 
    Nơi nhận:                                                                            

- Tòa án tỉnh; 
- VKS ND (tỉnh + huyện); 

- THA Huyện; 

- Các đương sự;                                                                     

- Lưu HS.                                                                                                                                                                       

                                                                                  Lý Văn Lấy 

 


